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Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 

đến 29/11 

Mục 

tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ, nhận đồ dùng của trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình 

sức khỏe của trẻ, kiểm tra vệ sinh, đồ dùng cá nhân của trẻ, ghi vào sổ nhật ký nếu trẻ nào 

có biểu hiện bất thường, nhắc trẻ chào ông, bà, bố, mẹ. 

- Cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc chơi.. 

- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ về các bộ phận trên cơ thể của bé (Mắt, mũi,miệng, 

chân, tay,… và trò chuyện về ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam 

- Tập cho trẻ biết chào khi đến lớp, tạm biệt khi ra về. 

- Luyện cho trẻ nói " con chào cô ạ, con chào mẹ ạ...."  
 

- Trẻ biểu lộ thích giao tiếp với bạn, với cô giáo.. (MT32)  
 

MT32 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ nơ tay 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkle 

little Star - Anh chị em – Trống cơm – Việt Nam trong tôi( Theo bài hát thể dục sáng) 

BTPTC: 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. 

- Chân: đứng lên, co duỗi từng chân  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Đôi và một 

TCAN: Tai ai tinh  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cái mũi 

TCAN: Hóa đá  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Giấu tay 

- TCAN:Nghe tiếng 

nhạc và tranh ghế  

Âm nhạc 

- VĐTN: 

Tay thơm 

tay ngoan 

MT19, 

MT2, 

MT18, 

MT26, 

MT5 



 - TCAN: 

Nghe giai 

điệu đoán 

tên bài hát  
 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Đôi mắt của bé (MT19 (MT19)  
 

Hoạt động nhận biết 

Cái mũi cái miệng 

xinh (MT18)  
 

Hoạt động nhận biết 

Đôi tai của bé  
 

Hoạt động 

nhận biết 

Cái quần- 

cái áo  
 

T4 

Vận động 

- VĐCB: Đi kết hợp với chạy 

- TCVĐ: Nhanh và khéo (MT2) 

(MT2)  
 

Vận động 

- VĐCB: Bò chui 

qua cổng 

-TCVĐ: Vợt bóng  
 

Vận động 

- VĐCB:Đứng co 1 

chân 

- TCVĐ: Cá sấu lên 

bờ  
 

Vận động 

VĐCB: 

Ném bóng 

về phía 

trước 

-TCVĐ: 

Kéo vòng ( 

thi xem ai 

giỏi)(MT5 

(MT5)  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Dán tóc cho bạn  
 

Hoạt động tạo hình 

- In hình tạo thành 

bông hoa  
 

Hoạt động tạo hình 

- Tô mầu bông hoa 

tặng cô  
 

Hoạt động 

tạo hình 

- Vò xé 

giấy vụn  
 

T6 
Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen 

văn học 



- Thơ: Đôi mắt của em  
 

- Truyện: Vệ sinh 

buổi sáng  
 

- Thơ: Cô và mẹ 

(MT26)  
 

- Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

- Dạo chơi quanh sân trường, . chơi khu A1, Chơi tự do.  
 

- T/C dung dăng dung dẻ, chơi khu A2. Chơi tự do.  
 

- Chơi khu a3, TC: Kéo co Chơi tự do.  
 

- Chơi Khu A3, thi xem ai chạy nhanh. Chơi tự do.  
 

- Chơi Khu A5, T/C Đá bóng, chơi tự do  
 

- Chơi Khu A4, T/C Tạo dáng, chơi tự do  
 

Tuần 2 

- Dạo chơi quanh sân trường, chơi khu A5, Chơi tự do.  
 

- Chơi khu A1. T/C Tay trái, tay phải của bé, Chơi tự do.  
 

- Quan sát đồ chơi ngoài trời cầu trợt, Chơi Khu A3, Chơi tự do.  
 

Giao lưu vận động với lớp A4  
 

Tuần 3 

- Dạo chơi quanh sân trường, . chơi khu A1, Chơi tự do.  
 

- T/C In đôi bàn tay của bé lên quả bóng, chơi khu A2. Chơi tự do.  
 

 



- T/C dung dăng dung dẻ, Chơi Khu A4. Chơi tự do.  
 

- Dạo chơi quanh sân trường, Chơi Khu A3, Chơi tự do.  
 

- Quan sát bầu trời, Chơi khu A1, Chơi tự do  
 

Tuần 4: 

- Quan sát bầu trời, Chơi khu A1, Chơi tự do  
 

- Quan sát đồ chơi ngoài trời Bập bênh Chơi khu A1, Chơi tự do.  
 

- T/C Ba ngọn nến lung linh, Chơi Khu A3, Chơi tự do.  
 

- Dạo chơi quanh sân trường, Chơi Khu A2, Chơi tự do.  
 

- T/C lộn cầu vồng, chơi khu A4, chơi tự do  
 

Chơi tập ở các góc 

- Góc bế em: Tập bế em, chơi soi gương 

- Góc kể chuyện theo tranh: - Lật mở trang sách, Xem tranh truyện và chỉ và nói tên nhân 

vật trong truyện " Gấu con bị sâu răng, vệ sinh buổi sáng" 

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi lắp ghép, thả hạt 

- Góc hình và màu: Dán tóc cho bạn trai, bạn gái 

- Góc Vận động: chơi kéo xe  
 

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ngủ 

- Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, màn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, nghe truyện kể. 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

* Vệ sinh: 

- Tập cho trẻ rửa tay trước khi ăn, Rửa mặt sau khi ăn song và sau khi ngủ dậy 

- Tập cho trẻ tự lau miệng, uống nước sau khi ăn song. 

 



- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn song 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Vận động sau ngủ dậy: VĐ nhẹ nhàng theo nhạc  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Ôn luyện bài thơ đôi mắt" , cho trẻ trời góc tự chọn.  
 

- T/C Ghép các bộ phận trên khuôn mặt, cho trẻ trời góc tự chọn  
 

-Hoạt động Montessori:Góc THCS: Hoạt động gấp giấy  
 

- Ôn luyện Đi theo đường ngoằn nghèo, T/C Nhanh và khéo  
 

- Vệ sinh lớp học, lau rửa đồ dùng đồ chơi  
 

Tuần 2: 

- Xen tranh và gọi tên nhân vật trong truyện vệ sinh buổi sáng, cho trẻ trời góc tự chọn  
 

- In đôi bàn tay của bé lên quả bóng, cho trẻ trời góc tự chọn  
 

- xem hình ảnh một số đồ dùng, vật dụng gây nguy hiểm: Dao, kéo, tô vít, kìm, búa, cưa, 

chai thuỷ tinh, cho trẻ trời góc tự chọn  
 

Đọc bài thơ Đi dép" , cho trẻ trời góc tự chọn.  
 

- Vệ sinh lớp học, lau rửa đồ dùng đồ chơi  
 

Tuần 3 

- Ôn luyện bài thơ cô và mẹ", cho trẻ trời góc tự chọn.  
 

- T/c In bàn chân lên giấy, cho trẻ trời góc tự chọn  

MT33 



 

- Bé múa hát văn nghệ mừng ngày 20/11. cho trẻ trời góc tự chọn.  
 

- -Hoạt động Montessori: Góc cảm giác: Hoạt động xúc giác đi trên nước, cỏ, lá cây cho trẻ 

trời góc tự chọn  
 

- Ôn luyện HĐ sáng T/C Ai bò nhanh hơn, T/C Vì sao bé buồn  
 

Tuần 4: 

- Bé mặc quần áo, cho trẻ trời góc tự chọn  
 

- Ôn luyện HĐ sáng T/C Vượt chướng ngại vật, cho trẻ trời góc tự chọn  
 

- Lựa chọn những hành vi đúng sai trong nội dung (bé không để mình nguy hiểm) không 

trèo cao. Leo trèo, không tự ý ra khỏi lớp, trường, nhà...., cho trẻ trời góc tự chọn  
 

- Nhận biết vui buồn sợ hãi, thông qua hình ảnh, tình huống (MT33)  
 

- Ôn luyện bò chui qua cổng, T/C Ai bò nhanh hơn  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé là ai  Cơ thể của bé  Bé yêu cô giáo  
Trang phục 

của bé  
 

   

 


